VẬT LÝ 8 
(GHI CHÚ: CÁC EM ÔN TẬP PHẦN LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

CHÉP PHẦN LÝ THUYẾT VÀO VỞ HỌC

LÀM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP)
I/ LÝ THUYẾT
1. Khi nào lực thực hiện công? Viết công thức tính công và nêu ý nghĩa, đơn vị các đại lượng.

- Khi lực tác dụng lên một vật và vật chuyển động theo phương không vuông góc với phương của lực thì lực có sinh công.

- Công thức tính công:  A =  F. s

A: công (J)

s: quãng đường di chuyển của vật (m)

F: lực tác dụng vào vật (N)

2. Phát biểu định luật về công.

- Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

3. Công suất là gì? Viết công thức và nêu ý nghĩa, đơn vị các đại lượng.

- Công suất được tính bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.

- Công thức tính công suất: P  = 
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P  : công suất (W)

A   : công (J)

t   : thời gian thực hiện công (s)

4. Khi nào vật có năng lượng? Cơ năng của vật là gì?

- Khi một vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật đó có năng lượng.
- Tổng thế năng và động năng của vật đươc gọi là cơ năng. 

5. Thế nào là thế năng trọng trường? Cho VD. Thế năng trọng trường của vật phụ thuộc vào yếu tố nào? 

- Năng lượng của vật có được khi vật ở một độ cao so với mặt đất (hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc) gọi là thế năng trọng trường. 

Ví dụ: Quả cam trên cành cây.

- Thế năng trọng trường của vật phụ thuộc vào khối lượng và độ cao của vật.

6. Thế nào là thế năng đàn hồi? Phụ thuộc vào yếu tố nào?

- Năng lượng của vật có được khi vật bị biến dạng đàn hồi gọi là thế năng đàn hồi. 

Ví dụ: Chiếc cung đang được giương

- Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi.
7. Thế nào là động năng? Cho VD . Động năng của vật phụ thuộc yếu tố gì?

- Năng lượng của vật có được do chuyển động gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng của vật càng lớn.

Ví dụ: nước chảy từ trên cao xuống.

-  Động năng của vật phụ thuộc vào khối lượng và tốc độ của vật.
8. Phát biểu sự chuyển hóa cơ năng.

- Khi một vật chuyển động, thế năng có thể chuyển hóa thành động năng và ngược lại, động năng có thể chuyển hóa thành thế năng.

II/ BÀI TẬP

A. SỰ CHUYỂN HÓA CƠ NĂNG

   
1.  a) Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng 

khác trong các trường hợp khi con lắc đi từ A đến B và từ B đến C.

     b) Ở vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, động năng lớn nhất?


2.   Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống như hình vẽ. 

     a/ Tại vị trí nào viên bi có thế năng lớn nhất?

       b/ Tại vị trí nào viên bi có động năng lớn nhất?


3.  Ném một quả bóng từ điểm A lên cao (hình vẽ).

    a/ Ở vị trí nào thì quả bóng có thế năng lớn nhất? thế năng nhỏ nhỏ nhất? động năng nhỏ nhất?

b/ Cho biết sự chuyển hóa các dạng của cơ năng khi quả bóng đi từ A đến B; từ B đến C.


 4. Cho con lắc như hình vẽ. 

    a) Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng 

khác trong các trường hợp khi con lắc đi từ A đến 0 và từ 0 đến B.

   b) Ở vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, động năng lớn nhất?

5. Một mũi tên đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã học?

6. Buông tay để quả bóng rơi xuống đất. Khi quả bong đang rơi xuống đất, động năng và thế năng của quả bong chuyển hóa như thế nào ? Ở vị trí nào quả bong có thế năng nhỏ nhất?

7. Một vận động viên đẩy tạ ném tạ bay lên cao rồi rơi xuống, có sự chuyển hóa cơ năng từ dạng nào sang dạng nào?

8.  a/ Ô tô đang chuyển động lên cầu vượt, năng lượng của ô tô thuộc dạng nào?

                b/ Một máy bay đang bay trên bầu trời có các dạng cơ năng nào? Khi máy bay cất cánh cơ năng chuyển hóa ra sao?  

9.  Hãy xác định các dạng cơ năng  mà vật có được trong 2 ví dụ sau: 

               a.  Một cái quạt treo tường đang hoạt động

b. Một viên bi đang lăn trên mặt đất.

c. Xe ô tô đang chạy xuống dốc.

d. Sợi dây cao su bị kéo dãn.

10.  Nhà máy thủy điện là nơi chuyển đổi sức nước thành điện năng. Nước được tụ lại tại các đập nước với một thế năng lớn. Qua một hệ thống ống dẫn, năng lượng dòng chảy của nước được truyền tới tuabin nước, tua bin nước được nối với máy phát điện, nơi chúng được chuyển thành năng lượng điện. Tại Việt Nam vai trò của nhà máy thủy điện rất quan trọng, có rất nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng như: nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Trị An, Đa Nhim, Thác Mơ,...   Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a. Động năng làm quay tuabin được chuyển hóa từ dạng cơ năng nào của dòng nước?

b. Thủy điện đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng tuy nhiên thủy điện vẫn còn nhiều hạn chế , em hãy nêu các hạn chế đó ?
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